	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN MAI SƠN

Số: 12/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Mai Sơn, ngày 26  tháng 7 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót 
là đô thị loại IV trực thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị quyết số 63/2003/NQ-HĐ ngày 11 tháng 01 năm 2003 của HĐND tỉnh Sơn La về việc nhất trí xây dựng thị trấn huyện lỵ Mai Sơn lên thị xã;
Thực hiện Quyết định số 3480/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao UBND huyện Mai Sơn lập đề án nâng cấp đô thị thị trấn huyện Mai Sơn lên thị xã Mai Sơn; 
Xét Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót là đô thị loại IV; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-KTXH ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót là đô thị loại IV trực thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với các nội dung cơ bản sau:
1. Tên Đề án

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót là đô thị loại IV trực thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi ranh giới
Gồm thị trấn Hát Lót hiện tại và định hướng mở rộng một phần các xã: Cò Nòi, Nà Bó, Mường Bon, xã Hát Lót, vị trí như sau:

- Phía Bắc giáp xã Mường Bon và xã Nà Bó.
- Phía Đông giáp xã Nà Bó.
- Phía Nam giáp xã Cò Nòi và xã Hát Lót.
- Phía Tây giáp xã Hát Lót và xã Mường Bon.
3. Mục tiêu của Đề án
- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011.
- Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và kinh tế xã hội của thị trấn Hát Lót.
- Trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận thị trấn Hát Lót đạt tiêu chí đô thị loại IV.

4. Nội dung của Đề án
4.1. Nội dung
- Lý do và sự cần thiết phải xếp loại đô thị.
- Khái quát lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Hát Lót.
- Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị thị trấn Hát Lót.

- Tổng hợp, đánh giá, phân loại các tiêu chuẩn theo tiêu chí đô thị loại IV.
- Tóm tắt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Hát Lót.

- Kết luận và kiến nghị.
4.2. Kết quả đánh giá phân loại

Tổng số điểm của 05 tiêu chí so với 59 tiêu chuẩn đạt 85,42 điểm, trong đó:

- Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 18,25 điểm.
- Tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt 7,5 điểm.
- Tiêu chí 3: Mật độ dân số đạt 1,5 điểm.
- Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6 điểm.
- Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 52,17 điểm.
(Có Biểu tổng hợp đánh giá kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện hoàn thiện các tiêu chí đang triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận cấp đô thị theo quy định.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh Sơn La;

- Sở kế hoạch - Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;                              

- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các ban HĐND huyện;
- Các Phòng, ban, chuyên môn huyện;

- Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Hát Lót;

- Văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)
   Lê Đình Châu


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THỊ TRẤN HÁT LÓT
SO VỚI TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH ĐÔ THỊ LOẠI IV
(Kèm theo Nghị quyết  số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND huyện Mai Sơn)
	STT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Mức quy định
	Hiện trạng
	Đánh giá 

	
	
	Tiêu chuẩn
	Thang điểm/Tối đa - tối thiểu
	Tiêu chuẩn đạt
	Điểm
	

	I
	Tiêu chí 1- Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội
	 
	15-20
	 
	18.25
	Đạt

	1
	Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò
	 
	3,75 - 5
	 
	3,75
	 

	1.1
	Là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh 
	 
	5
	 
	 
	 

	1.2
	Là trung tâm tổng hợp cấp huyện 
	 
	3,75
	Là trung tâm tổng hợp cấp huyện 
	3,75
	Đạt (chưa đạt điểm tối đa)

	2
	Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội
	 
	11,25 - 15
	 
	14,5
	 

	2.1
	Cân đối thu - chi ngân sách
	Đủ
	1,5
	Đủ
	1,5
	Đạt

	2.2
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
	≥ 1,05
	3
	 
	3
	Đạt

	
	
	0,7
	2.25
	0,7
	 
	 

	2.3
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông lâm sản theo mục tiêu đề ra
	 
	3
	Tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, TTCN-XD, giảm tỷ trọng nông nghiệp
	3
	Đạt

	
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hoặc dịch vụ; giảm tỷ trọng nông lâm sản theo mục tiêu đề ra
	 
	2,25
	 
	 
	 

	2.4
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%)
	≥ 6
	2
	12,49%
	2
	Đạt

	2.5
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	≤ 7
	2
	2,95
	2
	Đạt

	2.6
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm cả tăng tự nhiên và tăng cơ học) (%).
	≥ 1,4
	3
	1,25
	3
	Đạt

	II
	Tiêu chí 2: Quy mô dân số toàn đô thị
	 
	6,0-8,0
	 
	7,5
	Đạt

	1
	Dân số toàn đô thị (1.000 người)
	≥100
	2
	 
	 
	 

	
	
	50
	1,5
	25,08
	1,5
	Đạt

	2
	Dân số nội thị (1.000 người)
	≥50
	6
	25,08
	6
	Đạt

	
	
	20
	4,5
	 
	 
	 

	III
	Tiêu chí 3: Mật độ dân số
	 
	4,5-6,0
	 
	1,5
	Chưa đạt

	1
	Mật độ dân số toàn đô thị (người/km2)
	≥ 1400
	1,5
	1.832,89
	1,5
	Đạt

	
	
	1200
	1
	 
	 
	 

	2
	Mật độ dân số khu vực nội thị (người/km2)
	≥ 6.000
	4,5
	 
	 
	 

	
	
	4.000
	3,5
	4.000
	3,5
	Chưa đạt

	IV
	Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	 
	4,5-6,0
	 
	6
	Đạt

	1
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%)
	≥ 65
	1,5
	70,62
	1,5
	Đạt

	2
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%)
	≥ 80
	4,5
	70,62
	4,5
	Đạt

	V
	Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị
	 
	45-60
	 
	52.17
	Đạt

	V.1
	Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thị (không có nội thị, tính cho cả đô thị)
	 
	36-48
	 
	40.17
	 

	1
	Tiêu chuẩn về nhà ở
	 
	1,5-2,0
	 
	2
	 

	1.1
	Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2sàn/ người)
	≥ 29
	1
	30,1
	1
	Đạt

	1.2
	Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố (%)
	≥ 90
	1
	100.00%
	1
	Đạt

	2
	Tiêu chuẩn về công trình công cộng
	 
	6,0-8,0
	 
	7.42
	 

	2.1
	Đất dân dụng (m2/người)
	78
	1
	80
	0.92
	Đạt 

	2.2
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người)
	≥ 4
	1
	5.86
	1
	Đạt

	
	
	3
	0.75
	 
	 
	 

	2.3
	Đất xây dựng CTCC cấp đơn vị ở (m2/người)
	≥ 1,5
	1
	 
	 
	 

	
	
	1
	0.75
	1,2
	0.75
	Đạt

	2.4
	Cơ sở y tế cấp đô thị (giường/1.000 dân)
	≥ 2,8
	1
	10.57
	1
	Đạt

	2.5
	Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị  (cơ sở)
	≥ 4
	1
	4
	1
	Đạt

	2.6
	Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình)
	≥ 4
	1
	3
	1
	Đạt

	
	
	2
	0.75
	 
	 
	 

	2.7
	Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị  (công trình)
	≥ 3
	1
	2
	1
	Đạt

	
	
	2
	0.75
	 
	 
	 

	2.8
	Công trình Thương mại đô thị
	2
	0.75
	2
	0.75
	Đạt

	3
	Tiêu chuẩn về giao thông
	 
	4,5-6,0
	 
	5.5
	 

	3.1
	Đầu mối giao thông (Cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, bến xe ô tô). (cấp)
	cấp
	1.5
	 Vùng liên huyện
	1.5
	Đạt 

	3.2
	Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (%)
	≥ 17
	1
	33.03
	1
	Đạt

	
	
	12
	0.75
	 
	 
	 

	3.3
	Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) (km/km2)
	≥ 8
	1
	10.58
	1
	Đạt

	3.4
	Diện tích đất giao thông tính trên dân số (m2/người)
	≥ 9
	1
	27.15
	1
	Đạt

	3.5
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%)
	≥ 5
	1
	21
	1
	Đạt

	
	
	3
	0.75
	 
	 
	 

	4
	Tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng
	 
	2,25-3,0
	 
	3
	 

	4.1
	Cấp điện sinh hoạt (kwh/ng/năm)
	≥ 500
	1
	356
	1
	Đạt

	4.2
	Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (%)
	≥ 95
	1
	100.00%
	1
	Đạt

	4.3
	Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng (%)
	≥ 70
	1
	71%
	1
	Đạt

	5
	Tiêu chuẩn về cấp nước
	 
	2,25-3,0
	 
	3
	 

	5.1
	Cấp nước sinh hoạt  (lít/người/ngđ)
	≥ 120
	1
	120
	1
	Đạt

	5.2
	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (%)
	≥ 95
	2
	95.07%
	2
	Đạt

	6
	Tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông
	 
	1,5-2,0
	 
	2
	 

	6.1
	Số thuê bao internet (số thuê bao/100 dân)
	≥ 20
	1
	25%
	1
	Đạt

	6.2
	Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (%)
	≥ 95
	1
	100
	1
	Đạt

	
	
	90
	0.75
	 
	 
	 

	7
	Tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng
	 
	2,25-3,0
	 
	3
	 

	7.1
	Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2)
	≥ 3,5
	2.0
	7.15
	2
	 

	7.2
	Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng (%)
	Đang triển khai thực hiện
	1
	Đã triển khai thực hiện xong
	1
	Đạt

	8
	Tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải
	 
	3,75-5,0
	 
	4
	 

	8.1
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý  (%)
	≥ 85
	1
	Không có lượng chất thải nguy hại
	1
	Đạt

	8.2
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%)
	≥ 25
	1
	 
	 
	 

	
	
	15
	0.75
	0
	0
	Chưa đạt

	8.3
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%)
	≥ 80
	1
	90.49
	1
	Đạt

	8.4
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp (%)
	≥ 90
	1
	90.49
	1
	Đạt

	8.5
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý (%)
	≥ 95
	1
	100
	1
	Đạt

	9
	Tiêu chuẩn về nhà tang lễ
	 
	1,5-2,0
	 
	1.75
	 

	9.1
	Nhà Tang lễ (cơ sở)
	Có 
dự án
	0.75
	Có dự án 
	0.75
	Đạt 

	9.2
	Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%)
	≥ 10
	1
	20
	1
	Đạt

	
	
	5
	0.75
	 
	 
	 

	10
	Tiêu chuẩn về cây xanh đô thị
	 
	3,0-4,0
	 
	3.5
	 

	10.1
	Đất cây xanh đô thị (m2/người)
	10
	2
	5
	1,5
	Đạt

	10.2
	Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người) (tính cho toàn đô thị)
	≥ 7
	2
	7.5
	2
	Đạt

	11
	Tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị
	 
	7,5-10,0
	 
	5
	 

	11.1
	Quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị (quy chế)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đã có quy chế được ban hành tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt quy chế
	 
	2
	 
	 
	 

	
	Đã có quy chế
	 
	1.5
	Chưa có 
quy chế
	0
	Chưa đạt

	11.2
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục phố chính (%)
	≥ 40
	2
	 
	 
	 

	
	
	30
	1.5
	0
	0
	Chưa đạt

	11.3
	Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án)
	≥ 1
	2
	10
	2
	Đạt

	
	
	Có 
dự án
	1.5
	 
	 
	 

	11.4
	Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu)
	≥ 4
	2
	 
	 
	 

	
	
	2
	1.5
	2
	1.5
	Đạt 

	11.5
	Công trình kiến trúc tiêu biểu (cấp)
	Có công trình cấp quốc gia
	2
	 
	 
	 

	
	
	Có công trình cấp tỉnh
	1.5
	Di tích cây Me
	1.5
	Đạt 

	V.2
	Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thị (không có khu vực ngoại thị)
	 
	12
	 
	12
	Đạt

	TỔNG CỘNG
	 
	100
	 
	85.42
	 


Ghi chú:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với đô thị miên núi, vùng cao): Tiêu chí về quy mô dân số, yêu cầu đạt tối thiểu 50% mức quy định; các tiêu chí khác: 2.1 tiêu chí I, 1 tiêu chí II, 2 tiêu chí III, 2 tiêu chí IV, 4.1 tiêu chí V, 10.1 tiêu chí V vận dụng theo đô thị miền núi yêu cầu đạt tối thiểu 70% mức quy định.
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